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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Gọi 
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. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 2: Phần bù của 
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Câu 3: Cho tam giác 
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Câu 4: Cho hình bình hành 
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Câu 5: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?
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Câu 6: Trong mặt phẳng 
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Câu 7: Cho số gần đúng
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 của với độ chính xác 
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. Hãy viết quy tròn của số gần đúng này
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                Câu 8: Điểm của 
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 học sinh cao điểm nhất trong một bài kiểm tra như sau:
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Hãy tìm các tứ phân vị
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Câu 9: Cho 
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 là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
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Câu 10: Cho mẫu số liệu sau: 
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. Tính phương sai của mẫu số liệu trên.
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Câu 11: Cho tam giác 
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. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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[image: image76.wmf]20

MAMBMC

++=

uuuruuuruuuurr

.
B. 
[image: image77.wmf]0

+++=

uuuruuuruuuuruuuurr

MAMBMCMD

.


C. 
[image: image78.wmf]0

++=

uuuuruuuruuurr

MCMAMB

.
D. 
[image: image79.wmf]20

++=

uuuuruuuruuuurr

MCMABM

.

                Câu 12: Cho mẫu số liệu có bảng tần số như sau:

	Giá trị
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	Tần số
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Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.
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Câu 13: Cho hai vectơ 
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 không cùng phương. Hai vectơ nào sau đây cùng phương?
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Câu 14: Chỉ số IQ và EQ tương ứng của một nhóm học sinh được đo và ghi lại ở bảng sau 

	IQ
	92
	108
	95
	105
	88
	98
	111

	EQ
	102
	90
	94
	100
	97
	103
	93


Dựa vào khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu “IQ” và “EQ”, hãy chỉ ra mẫu số liệu nào có độ phân tán lớn hơn.

A. Mẫu số liệu “IQ” có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu “EQ”.


B. Hai mẫu số liệu có độ phân tán bằng nhau.


C. Mẫu số liệu “EQ” có độ phân tán lớn hơn mẫu số liệu “IQ”.


D. Tất cả đều sai.

Câu 15: Trong tam giác 
[image: image102.wmf]ABC

 mệnh đề nào đúng?
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Câu 16: Trong mặt phẳng toạ độ 
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Câu 17: Cho các tập hợp 
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Câu 18: Cho giá trị gần đúng của 
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. Sai số tuyệt đối của 
[image: image124.wmf]0,47

là

A. 
[image: image125.wmf]0,001

.
B. 
[image: image126.wmf]0,003

.
C. 
[image: image127.wmf]0,004

.
D. 
[image: image128.wmf]0,002

.
                Câu 19: Phần tô đậm trong hình vẽ (kể cả biên) biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

                                             [image: image129.png]
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                Câu 20: Cho mẫu số liệu thống kê:
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Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên:


A. 
[image: image144.wmf]82.
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D. 
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Câu 21: Một người thợ mộc tốn 
[image: image148.wmf]6

 giờ để làm một cái bàn và 
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 lần lượt là số bàn và số ghế mà người thợ mộc sản xuất trong một tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y biết rằng một tuần người thợ mộc có thể làm nhiều nhất 
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Câu 22: Trên hệ trục tọa độ 
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, cho tam giác 
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Câu 23: Trong các câu sau câu nào là mệnh đề?

A. Có bạn nào chưa làm bài tập không?
B. Trời hôm nay đẹp quá !.

C. 
[image: image168.wmf]11

 là số nguyên tố.
D. Không được đi học muộn.
Câu 24: Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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Câu 25: Cho 4 điểm M, N, P, Q bất kì. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng.
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Câu 26: Cho hình chữ nhật 
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               Câu 27: Miền không tô đậm ( kể cả đường thẳng 
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Câu 28: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng:


A. 
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Câu 29: Nhiệt độ cao nhất của Hà Nội trong 
[image: image197.wmf]7

 ngày liên tiếp trong tháng tám được ghi lại là: 
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 (Độ C).

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thuộc khoảng nào
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Câu 30: Hãy viết lại tập 
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Câu 31: Cho tập hợp 
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Câu 32: Cho hình thang 
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Câu 33: Cho tam giác 
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Câu 34: Cho tam giác 
[image: image231.wmf]ABC
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 là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image233.wmf]ABC
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A. 
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Câu 35: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN:

Bài 1:   Cho 
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Bài 2:  Trong một trận lụt ở Hội An, một khách sạn bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý. Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở 10 hành khách và 4 vali hành lý. Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở 5 hành khách và 4 vali hành lý. Giá một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng. Hỏi chủ khách sạn cần thuê bao nhiêu chiếc ghe mỗi loại để chi phí thấp nhất?
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Bài 4:   Cho tam giác 
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